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 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2022

LỊCH THI HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2022
KHÓA 47 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐỢT 2)

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi các Khoa Đào Tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn lịch 
thi học kỳ đầu năm 2022 của sinh viên Khóa 47 ĐHCQ (Đợt 2). Đề nghị các Khoa, Ban và Bộ 
môn thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.
   - Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến trường tổ chức thi. Riêng Sinh viên sẽ thi 
Online và chuẩn bị Thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra.
   - Sinh viên xem lịch thi trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn

- Như trên;
- P.CSVC + P.TTPC;
- P.ĐT;
- Website P.KHĐTKT;
- Lưu: VT, KHĐTKT.

Nơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

(Đã ký)

Địa điểm thi:
- Các giảng đường  O...   thi tại cơ sở O - Cơ sở ảo sử dụng cho các hình thức thi trực tuyến
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HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ HỌC - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1MAN50200112
 (Lê Việt Hưng)

89

NGÀY THI: 17/04/2022

1/

HỌC PHẦN: CỔ LUẬT VÀ VĂN HÓA PHÁP LÝ VIỆT NAM - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH 
TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1LAW51109601
 (Huỳnh Thiên Tứ)

39

22D1LAW51109602
 (Huỳnh Thiên Tứ)

46

22D1LAW51109603
 (Huỳnh Thiên Tứ)

48

NGÀY THI: 18/04/2022

2/

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG VIẾT TATM 2 - TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1WRI51302801
 (Đào Hoàng Liên)

12g30 BOX-07 (001 - 024) 24

BOX-08 (025 - 048) 24

22D1WRI51302802
 (Đào Hoàng Liên)

12g30 BOX-03 (001 - 025) 25

BOX-04 (026 - 049) 24

22D1WRI51302803
 (Đào Hoàng Liên)

12g30 BOX-01 (001 - 025) 25

BOX-02 (026 - 049) 24

22D1WRI51302804
 (Trần Kim Anh)

12g30 BOX-05 (001 - 025) 25

BOX-06 (026 - 049) 24

NGÀY THI: 18/04/2022

3/
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HỌC PHẦN: KINH TẾ VĨ MÔ - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ECO50100238
 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

14g30 BOX-16 94

22D1ECO50100239
 (Nguyễn Ngọc Hà Trân)

14g30 BOX-12 46

22D1ECO50100240
 (Châu Văn Thành)

14g30 BOX-17 94

22D1ECO50100242
 (Châu Văn Thành)

14g30 BOX-04 91

22D1ECO50100243
 (Lê Ngọc Uyển)

14g30 BOX-18 92

22D1ECO50100244
 (Phan Nữ Thanh Thủy)

14g30 BOX-20 (001 - 033) 33

BOX-21 (034 - 066) 33

22D1ECO50100246
 (Nguyễn Thị Hoàng Oanh)

14g30 BOX-22 (001 - 090) 90

BOX-23 (091 - 106) 16

22D1ECO50100247
 (Trương Thành Hiệp)

14g30 BOX-01 (001 - 098) 98

BOX-02 (099 - 106) 8

22D1ECO50100249
 (Châu Văn Thành)

14g30 BOX-03 66

22D1ECO50100250
 (Lê Ngọc Uyển)

14g30 BOX-02 87

22D1ECO50100251
 (Nguyễn Văn Dư)

14g30 BOX-23 71

NGÀY THI: 18/04/2022

4/
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HỌC PHẦN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1POL51002438
 (Vũ Anh Tuấn)

95

22D1POL51002439
 (Nguyễn Khánh Vân)

94

22D1POL51002440
 (Nguyễn Văn Trọn)

95

22D1POL51002443
 (Nguyễn Văn Sáng)

91

22D1POL51002444
 (Vũ Anh Tuấn)

109

22D1POL51002447
 (Nguyễn Hoàng Phương)

109

22D1POL51002448
 (Vũ Anh Tuấn)

67

22D1POL51002449
 (Hồ Quế Hậu)

66

22D1POL51002450
 (Hoàng An Quốc)

53

22D1POL51002451
 (Lộ Kim Cúc)

108

22D1POL51002452
 (Ninh Văn Toản)

106

22D1POL51002453
 (Nguyễn Văn Sáng)

106

22D1POL51002454
 (Lưu Thị Kim Hoa)

52

22D1POL51002455
 (Hồ Quế Hậu)

55

22D1POL51002456
 (Hoàng An Quốc)

54

22D1POL51002457
 (Hoàng An Quốc)

51

NGÀY THI: 19/04/2022

5/

HỌC PHẦN: KINH TẾ VI MÔ - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ECO50100104
 (Nguyễn Hữu Lộc)

12g30 BOX-16 (001 - 048) 48

BOX-17 (049 - 097) 49

NGÀY THI: 20/04/2022

6/
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HỌC PHẦN: KINH TẾ VI MÔ (EN) - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ECO50100501
 (Hồ Quốc Thông)

14g30 BOX-15 46

22D1ECO50100502
 (Nguyễn Thanh Triều)

14g30 BOX-16 52

22D1ECO50100503
 (Hồ Quốc Thông)

14g30 BOX-13 50

22D1ECO50100504
 (Hồ Quốc Thông)

14g30 BOX-14 49

NGÀY THI: 20/04/2022

7/

HỌC PHẦN: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1INF50900305
 (Nguyễn Mạnh Tuấn)

48

NGÀY THI: 22/04/2022

8/

HỌC PHẦN: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1INF50900304
 (Trương Việt Phương)

06g45 VPK.CNTTKD 49

22D1INF50900309
 (Thái Kim Phụng)

06g45 VPK.CNTTKD 47

22D1INF50900310
 (Nguyễn Quốc Hùng)

06g45 VPK.CNTTKD 45

22D1INF50900307
 (Trương Việt Phương)

12g30 VPK.CNTTKD 54

22D1INF50900308
 (Nguyễn Quốc Hùng)

12g30 VPK.CNTTKD 60

NGÀY THI: 22/04/2022

9/

HỌC PHẦN: VĂN HÓA ANH - MỸ - TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ENG51306801
 (Trần Kim Anh)

14g30 BOX-47 46

22D1ENG51306802
 (Lê Thị Thảo Linh)

14g30 BOX-46 49

22D1ENG51306803
 (Lê Thị Thảo Linh)

14g30 BOX-45 53

22D1ENG51306804
 (Trần Kim Anh)

14g30 BOX-48 51

NGÀY THI: 22/04/2022

10/
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HỌC PHẦN: KỸ NĂNG NÓI TATM 2 - VẤN ĐÁP TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1SPE51301601
 (Eva Gacula Servano)

06g45 VPK.NNKT 48

22D1SPE51301602
 (Eva Gacula Servano)

06g45 VPK.NNKT 49

22D1SPE51301603
 (Cherry June Doronila 

Maridable)

06g45 VPK.NNKT 51

22D1SPE51301604
 (Cherry June Doronila 

Maridable)

06g45 VPK.NNKT 49

NGÀY THI: 23/04/2022

11/

HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ACC50700143
 (Mai Thị Hoàng Minh)

08g45 BOX-07 95

22D1ACC50700144
 (Nguyễn Thị Thu)

08g45 BOX-08 93

22D1ACC50700145
 (Mai Thị Hoàng Minh)

08g45 BOX-05 96

22D1ACC50700147
 (Vũ Thu Hằng)

08g45 BOX-09 91

22D1ACC50700148
 (Lê Thị Cẩm Hồng)

08g45 BOX-04 89

22D1ACC50700149
 (Phạm Ngọc Toàn)

08g45 BOX-02 87

22D1ACC50700150
 (Vũ Thu Hằng)

08g45 BOX-03 (001 - 098) 98

BOX-04 (099 - 106) 8

22D1ACC50700151
 (Phạm Ngọc Toàn)

08g45 BOX-06 96

22D1ACC50700152
 (Nguyễn Việt)

08g45 BOX-01 (001 - 098) 98

BOX-02 (099 - 107) 9

22D1ACC50700153
 (Võ Văn Nhị)

08g45 BOX-10 68

22D1ACC50700154
 (Lê Tuấn)

08g45 BOX-11 66

22D1ACC50700155
 (Vũ Thu Hằng)

08g45 BOX-12 88

NGÀY THI: 24/04/2022

12/
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HỌC PHẦN: ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1LAW51103801
 (Phạm Thành Tâm)

50

22D1LAW51103802
 (Phạm Thành Tâm)

51

22D1LAW51103803
 (Phạm Thành Tâm)

49

22D1LAW51103804
 (Phạm Thành Tâm)

48

NGÀY THI: 25/04/2022

13/

HỌC PHẦN: TIẾNG ANH P2 - TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ENG513002100
 (Lưu Quốc Tuấn)

12g30 BOX-05 41

22D1ENG513002101
 (Nguyễn Lê Phương Oanh)

12g30 BOX-10 42

22D1ENG513002102
 (Nguyễn Thị Bích Duyên)

12g30 BOX-03 40

22D1ENG513002103
 (Bùi Thị Thu Trang)

12g30 BOX-03 45

22D1ENG513002104
 (Lê Công Minh Tuấn)

12g30 BOX-06 42

22D1ENG513002105
 (Nguyễn Huỳnh Trang)

12g30 BOX-05 44

22D1ENG513002106
 (Bùi Thị Thu Trang)

12g30 BOX-12 42

22D1ENG513002107
 (Lê Công Minh Tuấn)

12g30 BOX-13 42

22D1ENG513002108
 (Nguyễn Huỳnh Trang)

12g30 BOX-08 45

22D1ENG513002109
 (Trần Kim Anh)

12g30 BOX-14 42

22D1ENG513002110
 (Lưu Quốc Tuấn)

12g30 BOX-14 42

22D1ENG513002111
 (Lê Hoàng Huy)

12g30 BOX-04 41

22D1ENG513002112
 (Trần Kim Anh)

12g30 BOX-13 43

22D1ENG513002113
 (Trần Nguyễn Quỳnh Anh)

12g30 BOX-02 45

22D1ENG513002117
 (Lê Thị Tuyết Minh)

12g30 BOX-06 43

22D1ENG513002118
 (Lê Thị Tuyết Minh)

12g30 BOX-11 42

NGÀY THI: 25/04/2022

14/
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LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1ENG51300285
 (Bùi Thị Xuân Hồng)

12g30 BOX-01 45

22D1ENG51300287
 (Lê Công Minh Tuấn)

12g30 BOX-04 44

22D1ENG51300288
 (Bùi Thị Xuân Hồng)

12g30 BOX-07 43

22D1ENG51300289
 (Bùi Mỹ Ngọc)

12g30 BOX-12 42

22D1ENG51300290
 (Lê Công Minh Tuấn)

12g30 BOX-07 41

22D1ENG51300291
 (Nguyễn Lê Phương Oanh)

12g30 BOX-10 43

22D1ENG51300292
 (Ngô Thúy Vân Anh)

12g30 BOX-08 42

22D1ENG51300293
 (Nguyễn Phương Chi)

12g30 BOX-02 40

22D1ENG51300294
 (Nguyễn Hoàng Phan)

12g30 BOX-09 42

22D1ENG51300297
 (Nguyễn Thị Bích Duyên)

12g30 BOX-01 40

22D1ENG51300298
 (Lưu Quốc Tuấn)

12g30 BOX-09 43

22D1ENG51300299
 (Trần Kim Anh)

12g30 BOX-11 42

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG ĐỌC TATM 2 - TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1REA51302201
 (Nguyễn Ngọc Phương 

Dung)

12g30 BOX-16 46

22D1REA51302202
 (Bùi Thị Thu Trang)

12g30 BOX-13 52

22D1REA51302203
 (Nguyễn Ngọc Phương 

Dung)

12g30 BOX-15 49

22D1REA51302204
 (Ngô Thúy Nhã Trúc)

12g30 BOX-14 50

NGÀY THI: 27/04/2022

15/
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HỌC PHẦN: LUẬT HÀNH CHÍNH - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1LAW51100701
 (Lưu Thanh Hùng)

14g30 BOX-13 46

22D1LAW51100702
 (Lưu Thanh Hùng)

14g30 BOX-14 49

22D1LAW51100703
 (Lê Thùy Khanh)

14g30 BOX-14 44

22D1LAW51100704
 (Lê Thùy Khanh)

14g30 BOX-15 47

22D1LAW51100705
 (Lê Thùy Khanh)

14g30 BOX-15 48

22D1LAW51100706
 (Cao Vũ Minh)

14g30 BOX-16 51

NGÀY THI: 27/04/2022

16/
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HỌC PHẦN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1POL51002538
 (Vũ Anh Tuấn)

97

22D1POL51002539
 (Nguyễn Khánh Vân)

93

22D1POL51002540
 (Nguyễn Văn Trọn)

95

22D1POL51002541
 (Lộ Kim Cúc)

43

22D1POL51002542
 (Lưu Thị Kim Hoa)

47

22D1POL51002543
 (Nguyễn Văn Sáng)

92

22D1POL51002544
 (Vũ Anh Tuấn)

110

22D1POL51002546
 (Lộ Kim Cúc)

89

22D1POL51002547
 (Nguyễn Hoàng Phương)

107

22D1POL51002548
 (Vũ Anh Tuấn)

68

22D1POL51002549
 (Hồ Quế Hậu)

67

22D1POL51002550
 (Hoàng An Quốc)

83

22D1POL51002551
 (Lộ Kim Cúc)

84

22D1POL51002552
 (Ninh Văn Toản)

106

22D1POL51002553
 (Nguyễn Văn Sáng)

107

22D1POL51002554
 (Lưu Thị Kim Hoa)

52

22D1POL51002555
 (Hồ Quế Hậu)

55

22D1POL51002556
 (Hoàng An Quốc)

54

22D1POL51002557
 (Hoàng An Quốc)

51

NGÀY THI: 28/04/2022

17/
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HỌC PHẦN: LUẬT DÂN SỰ 1 - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1LAW51100502
 (Phạm Thị Minh Anh)

44

22D1LAW51100503
 (Nguyễn Triều Hoa)

46

22D1LAW51100504
 (Đoàn Thị Phương Diệp)

48

22D1LAW51100505
 (Phạm Thị Minh Anh)

54

NGÀY THI: 29/04/2022

18/

HỌC PHẦN: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KTẾ VÀ KD - DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1STA50800537
 (Hoàng Trọng)

95

22D1STA50800538
 (Trần Hà Quyên)

94

22D1STA50800539
 (Nguyễn Thảo Nguyên)

95

22D1STA50800540
 (Huỳnh Thị Thu Thủy)

34

22D1STA50800541
 (Huỳnh Thị Thu Thủy)

66

22D1STA50800542
 (Huỳnh Thị Thu Thủy)

82

NGÀY THI: 29/04/2022

19/

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG NGHE TATM 2 - TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1LIS51301001
 (Lê Ngọc Hân)

12g30 BOX-52 (001 - 025) 25

BOX-53 (026 - 050) 25

22D1LIS51301002
 (Lê Ngọc Hân)

12g30 BOX-54 (001 - 025) 25

BOX-55 (026 - 049) 24

22D1LIS51301003
 (Nguyễn Thảo Trang)

12g30 BOX-50 (001 - 026) 26

BOX-51 (027 - 052) 26

22D1LIS51301004
 (Nguyễn Thảo Trang)

12g30 BOX-56 (001 - 024) 24

BOX-57 (025 - 047) 23

NGÀY THI: 29/04/2022

20/
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HỌC PHẦN: TOÁN DÀNH CHO KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN 
LMS

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

22D1MAT50800101
 (Phan Ngô Tuấn Anh)

14g30 BOX-50 76

22D1MAT50800102
 (Nguyễn Đình Tuấn)

14g30 BOX-55 (001 - 027) 27

BOX-56 (028 - 059) 32

22D1MAT50800103
 (Phan Ngô Tuấn Anh)

14g30 BOX-57 90

22D1MAT50800104
 (Phan Ngô Tuấn Anh)

14g30 BOX-48 83

22D1MAT50800105
 (Phan Ngô Tuấn Anh)

14g30 BOX-49 (001 - 096) 96

BOX-50 (097 - 106) 10

22D1MAT50800106
 (Nguyễn Đình Tuấn)

14g30 BOX-46 71

22D1MAT50800107
 (Ngô Trấn Vũ)

14g30 BOX-55 69

22D1MAT50800108
 (Nguyễn Văn Nhân)

14g30 BOX-47 (001 - 098) 98

BOX-48 (099 - 109) 11

22D1MAT50800110
 (Nguyễn Văn Nhân)

14g30 BOX-45 (001 - 090) 90

BOX-46 (091 - 105) 15

22D1MAT50800119
 (Ngô Trấn Vũ)

14g30 BOX-56 (001 - 062) 62

BOX-57 (063 - 069) 7

NGÀY THI: 29/04/2022

21/

Trang  12 / 12Lịch thi học kỳ đầu - năm 2022 - Khóa 47 ĐHCQ (Đợt 2)

KHĐTKT.QT.12.02


